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(Kèm theo Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh) 
 
 
 

STT  Đất dùng vào mục đích nông nghiệp, mặt nớc nuôi 
trồng thuỷ sản và đất trông cây lâu năm 

Giá đất 
(Đồng/m2) 

1 Đất hạng 1 30,000 

 2 Đất hạng 2 29,000 

 3 Đất hạng 3 28,000 

 4 Đất hạng 4 26,000 

 5 Đất hạng 5 23,000 

 6 Đất hạng 6 21,000 
 

 
 

 


